
Biểu mẫu số 01 (*)

(Kèm theo Báo cáo số: 168 /BC-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

(đồng)

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
1 Ban Dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ban Quản lý khu kinh tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Công thương 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 15,000,000 0 0 0
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 7 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 9,000,000 0 0 0
7 Sở Y tế 8 0 0 0 3 0 0 5 8 3 5 0 0 0 28,000,000 0 0 0
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 0 0 0 8 0 0 0 8 6 2 0 0 0 605,000,000 0 0 0
9 Thanh  tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Sở Nội vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Sở Thông tin và Truyền thông 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 18,000,000 0 0 0
12 Sở Giao thông Vận tải 104 0 0 0 14 0 106 0 120 102 18 0 0 0 318.950.000 0 0 0
13 Sở Khoa học và Công nghệ 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0
14 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 4 0 0 0 1 0 0 0 4 4 0 0 0 0 104,000,000 0 0 0
16 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 UBND H. Kon Rẫy 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 31,500,000 0 0 0
18 UBND H. Đăk Tô 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 15,000,000 0 0 5,402,267
19 UBND TP. Kon Tum 1632 0 0 0 71 189 1412 20 1692 1639 53 0 0 0 3,466,471,253 0 0 0
20 UBND H. Đăk hà 4 0 0 0 0 0 4 0 4 2 2 0 0 0 5,000,000 0 0 0
21 UBND H. Ia Hdrai 69 0 0 0 1 4 74 0 94 94 0 0 0 0 200,122,000 0 38,000,000 0
22 UBND H. Sa Thầy 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4,800,000 0 0 0
23 UBND H. Đăk Glei 13 0 0 0 0 0 5 9 14 14 0 0 0 0 60,900,000 0 0 0
24 UBND H.Tu Mơ Rông 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 6,500,000 0 0 0
25 UBND H. Ngọc Hồi 13 2 0 3 0 0 17 0 23 23 0 0 0 0 33,750,000 0 0 0

1874 2 0 3 104 193 1624 34 1986 1906 80 0 0 0 4,610,043,253 0 38,000,000 5,402,267
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Biểu mẫu số 02 (*)

(Kèm theo Báo cáo số: 168 /BC-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh Kon Tum)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

1 Giáo dục tại xã, phường, thị trấn Không áp
dụng

Không áp
dụng

Không áp
dụng

Không áp
dụng

2 Đưa vào trường giáo dưỡng Không áp
dụng

3 Đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc Không áp
dụng

Không áp
dụng

4 Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 2 1 Không áp
dụng

Không áp
dụng 1
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